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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2026-2027
MÔN VẬT LÍ 11

- Thời điểm kiểm tra: Kiểm tra giữa học kì 1 (tuần 8).
- Thời gian làm bài: 45 phút.
- Hình thức kiểm tra: Theo CÔNG VĂN 7991 của BGDĐT. ( Trắc nghiệm_Tự luận)
- Cấu trúc:
+ PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn: 12 câu (3đ) mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm.
+ PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng/sai: 2 câu (2đ) mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm
+ PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn: 4 câu (2đ) mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.
+ PHẦN IV. Tự luận: 3 câu(3đ), mỗi câu 1 đ, chấm điểm trình bày



1. MA TRẬN CHI TIẾT 
	Phần 
	Nội dung
	Lệnh hỏi
	BIẾT
	HIỂU
	VD

	I 
12 câu

	Bài 1: Dao động điều hòa
	
	2
	
	

	
	Bài 2: Mô tả dao động điều hòa
	
	2
	1
	

	
	Bài 3: Vận tốc, gia tốc trong dao động diều hòa
	
	3
	1
	

	
	Bài 5: Động năng, thế năng, sự chuyển hóa năng lượng
	
	2
	
	

	
	Bài 6: Dao động tắt dần, dao động cưỡng bức, hiện tượng công hưởng
	
	1
	
	

	II
2 câu
	Bài 2: Mô tả dao động điều hòa
	a)
	1
	
	

	
	
	b)
	1
	
	

	
	
	c)
	1
	
	

	
	
	d)
	1
	
	

	
	Bài 3:  Vận tốc, gia tốc trong dao động điều hòa(ra bài tập tính toán)
	a)
	1
	
	

	
	
	b)
	1
	
	

	
	
	c)
	
	1
	

	
	
	d)
	
	
	1

	III
4 câu
	Bài 4: Bài tập về dao động điều hòa
	
	
	1
	

	
	Bài 5: Động năng, thế năng, sự chuyển hóa năng lượng
	
	
	1
	

	
	Bài 6: Dao động tắt dần, dao động cưỡng bức, hiện tượng công hưởng
	
	
	1
	

	
	Bài 7: Bài tập về sự chuyển hóa năng lượng trong dao động điều hòa
	
	
	
	1

	IV
3 câu
	Bài 3: Vận tốc, gia tốc trong dao động điều hòa
	
	
	1
	

	
	Bài 5: Động năng, thế năng, sự chuyển hóa năng lượng
	
	
	1
	

	
	Bài 7: Bài tập về sự chuyển hóa năng lượng trong dao động điều hòa
	
	
	
	1

	TỔNG
	
	16
	8
	3


Chú ý: Phần III. Trả lời ngắn:  Phải ghi rõ là: làm tròn kết quả đến hàng đơn vị ,hàng phần mười,  hàng phần trăm)


Khung bản đặc tả đề thi
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá (chuẩn kiến thức – kĩ năng)

	Bài 1: Dao động điều hòa
	Nhận biết: Biên độ, tần số góc, pha ban đầu của vật dao động điều hòa. Định nghĩa dao động cơ, dao động tuần hòa, dao động điều hòa, phương trình dao động điều hòa 

	
	Thông hiểu: Xác định được li độ và pha dao động tại một thời điểm trong dao động điều hòa 

	
	Vận dụng: Đặc điểm li độ của vật dao động điều hòa

	Bài 2: Mô tả dao động điều hòa
	Nhận biết: Công thức liên hệ giữa T, f, , đơn vị, định nghĩa các đại lượng T, f , 

	
	Thông hiểu: Dùng đồ thị li độ - thời gian, tính được chu kì tần số, biên độ, độ lệch pha giữa hai dao động

	
	Vận dụng: Vận dụng phương trình, đồ thị li độ giải bài tập dao động điều hòa

	Bài 3: Vận tốc, gia tốc trong dao động điều hòa
	Nhận biết: Biết được phương trình vận tốc, gia tốc, công thức liên hệ giữa vận tốc, gia tốc, công thức độc lập theo thời gian, đặc điểm của vận tốc và gia tốc tại VTCB và tại biên 

	
	Thông hiểu: Hiểu được đặc điểm của vận tốc và gia tốc.

	
	Vận dụng: Vận dụng phương trình vận tốc, gia tốc để suy ra các đại lượng khác.

	
	

	Bài 4: Bài tập về dao động điều hòa
	Nhận biết: Biết được các đại lượng trong phương trình của li độ, vận tốc, gia tốc 


	
	Thông hiểu: Xác định được biên độ, pha ban đầu, vận tốc, gia tốc tại một thời điểm khi cho biết phương trình li độ, vận tốc, gia tốc 

	
	Vận dụng: Vận dụng phương trình vận tốc, gia tốc để suy ra các đại lượng khác; Từ đồ thị vận tốc, viết phương trình li độ.

	Bài 5: Động năng, thế năng, sự chuyển hóa năng lượng
	Nhận biết: Biết được công thức tính động năng, thế năng, công thức tính T,f,  của con lắc đơn, con lắc lò xo, công thức tính năng lượng của con lắc đơn và con lắc lò xo


	
	Thông hiểu: tính động năng, thế năng, công thức tính T,f,  của con lắc đơn, con lắc lò xo, công thức tính năng lượng của con lắc đơn và con lắc lò xo.

	
	Vận dụng: Vận dụng các công thức tính thế năng, động năng, cơ năng của con lắc lò xo hoặc con lắc đơn để suy ra li độ, vận tốc.

	Bài 6: Dao động tắt dần, dao động cưỡng bức, hiện tượng công hưởng
	Nhận biết: Biết được định nghĩa dao động tắt dần, dao động cưỡng bức, hiện tượng công hưởng 

	
	Thông hiểu: Lập luận bài toán liên quan đến tần số, tần số góc của dao động cưỡng bức 

	
	Vận dụng: Tính được % cơ năng bị mất, hoặc bài tập về hiện tượng cộng hưởng

	Bài 7: Bài tập về sự chuyển hóa năng lượng trong dao động điều hòa
	Nhận biết: Biết được các đại lượng về động năng, thế năng, cơ năng của vật dao động điều hòa 

	
	Thông hiểu: Xác định mối quan hệ giữa chu kỳ, tần số của động năng thế năng và của li độ x. Viết được phương trình động năng, thế năng.

	
	Vận dụng: Tính được động năng hoặc thế năng tại vị trí khi vật có li độ x hoặc vận tốc bất kì; xác định vị trí của vật khi biết mối quan hệ giữa động năng thế năng và cơ năng.


TTCM                                                                                             Giáo viên soạn



Trần Thanh Tâm                                                                        Nguyễn Bùi Yến Khanh
